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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_____________________
Số: 15 /BC-BTNMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội,  ngày 29 tháng 01 năm 2010


BÁO CÁO
giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
___________
Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khoá XII về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Thực hiện trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) với đại diện của 15 Bộ, ngành có liên quan. Sau nhiều lần tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các hội thảo góp ý cho dự thảo Luật, đến tháng 12 năm 2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Dự thảo lần 3 Luật Khoáng sản (sửa đổi) và đã có Công văn số 4844/ BTNMT-PC ngày 23 tháng 12 năm 2009 để gửi lấy ý kiến của 19 Bộ, ngành có liên quan, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 05 đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, một số chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Đến ngày 01 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được tổng cộng 58 ý kiến góp ý (15 ý kiến của các Bộ, ngành, 35 ý kiến của các địa phương, 05 ý kiến của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, 03 ý kiến của chuyên gia). Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo giải trình tiếp thu cụ thể như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Sự cần thiết ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Tất cả các ý kiến góp ý bằng văn bản đều thống nhất với Báo cáo, Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cần thiết ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) để thay thế Luật Khoáng sản được Quốc hội khoá IX ban hành năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được Quốc hội Khóa XI ban hành năm 2005 nhằm tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp khai khoáng phát triển, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản là cần thiết.
2. Về bố cục của Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Về cơ bản tất cả các ý kiến góp ý bằng văn bản đều thống nhất với bố cục các chương, mục của Dự thảo lần 3 Luật Khoáng sản (sửa đổi). Riêng ý kiến của Bộ Tư pháp đề nghị xem xét lại nội dung của Chương I (Quy định chung) do có một số điều khá chi tiết, chưa phù hợp với tính chất chung, khái quát của Chương này. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa như sau:

Đã bỏ quy định nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản (Điều 10), tách Điều 11 thành 02 Điều quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và của Ủy ban nhân dân các cấp. Đồng thời chỉnh sửa các chi tiết không cần thiết tại các điều, khoản cụ thể để làm rõ hơn tính chất quy định chung của Chương này. Như vậy, về bố cục của Dự thảo Luật Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật với 12 Chương như Dự thảo gửi kèm theo.
3. Về phạm vi điều chỉnh của Luật

Có ý kiến đề nghị xem lại phạm vi điều chỉnh của Luật liên quan đến nước nóng thiên nhiên để tránh có sự trùng lặp về quản lý nước ngầm theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật vì lý do đặc điểm, nguồn gốc thành tạo và dạng tồn tại trong tự nhiên của hai loại nước này hoàn toàn khác nhau, nên không có sự chồng chéo trong thực tế.

Mặt khác, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật vẫn kế thừa phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản năm 1996 nhưng được mở rộng đối với hoạt động chế biến khoáng sản. Theo đó, lồng ghép hoạt động chế biến khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996 vào hoạt động khai thác khoáng sản. Đồng thời, quy định bổ sung hoạt động chế biến khoáng sản sau khai thác vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật để phân biệt rõ giữa công đoạn phân loại làm giàu khoáng sản nguyên khai và hoạt động chế biến khoáng sản sau khai thác (thường được gọi là chế biến sâu khoáng sản).

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ
Phần lớn 58 ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương cho Dự thảo lần 3 Luật Khoáng sản (sửa đổi) như đã nêu trên đều thống nhất với nội dung cơ bản của các điều, khoản trong Dự thảo. Sau khi rà soát, đối chiếu với Dự thảo cho thấy có 71 điều được các Bộ, ngành tham gia cụ thể về nội dung, câu từ hoặc cách diễn đạt câu. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa, khi xây dựng Dự thảo lần 4. Về cơ bản, các ý kiến góp ý tập trung vào một số vấn đề chính được Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình cụ thể như sau:
1. Về giải thích từ ngữ

Có một số ý kiến đề nghị giải thích một số từ ngữ đã đề cập trong Dự thảo, như ”thiết kế mỏ”, “phí đền bù tài nguyên khoáng sản”, “khoáng sản mới”, “khoáng sản thô”, “khoáng sản đi kèm”, “mỏ khoáng sản” và “quy hoạch khoáng sản”. Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, khái niệm “thiết kế mỏ” đã được giải thích trong hướng dẫn công tác quản lý đầu tư và xây dựng, các khái niệm “Khoáng sản mới”, “Mỏ khoáng sản” đã rõ về bản chất nên không nhất thiết phải  định nghĩa; khái niệm “Quy hoạch khoáng sản” đã nêu rõ tại Điều 31, bao gồm 03 loại quy hoạch là: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; Quy hoạch chế biến và sử dụng khoáng sản nên không nhất thiết phải đưa vào như là một khái niệm. Đối với khái niệm “khoáng sản thô” đã được tiếp thu, không đưa vào nội dung Dự thảo Luật.
2. Về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản

Có một số ý kiến đề nghị quy định tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn lập dự án, hành nghề thi công dự án thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, thi công dự án khai thác (người làm thuê cho tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác). Cũng có ý kiến cho rằng, hoạt động khoáng sản là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó, đề nghị đưa ra các tiêu chí cụ thể về năng lực quản trị, tài chính, nhân lực, thiết bị, công nghệ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản, đồng thời phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và chấp thuận. Về các ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa trong Dự thảo Luật lần 4. Theo đó, bổ sung 01 Điều quy định về tổ chức, cá nhân được tham gia thăm dò, khai thác khoáng sản; 01 Điều quy định về tổ chức được hành nghề thăm dò khoáng sản (có chức năng lập dự án thăm dò, thi công dự án và lập báo cáo thăm dò khoáng sản). Hoạt động khoáng sản (thăm dò, khai thác khoáng sản) là lĩnh vực đầu tư có điều kiện nên Dự thảo Luật đã bổ sung 02 Điều quy định về điều kiện tổ chức, cá nhân được xét cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhằm lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực về vốn, thiết bị, công nghệ tham gia đầu tư khai thác khoáng sản và ngăn chặn tình trạng đầu cơ trong lĩnh vực khoáng sản. Riêng đối với ý kiến quy định tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn lập dự án khai thác khoáng sản thuộc lĩnh vực xây dựng nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản.
3. Về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Về cơ bản, hầu hết các địa phương đều nhất trí với nội dung phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) lần 3. Tuy nhiên, có một số địa phương (Hòa Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh) đề nghị tiếp tục phân cấp mạnh hơn hoặc giữ nguyên thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như quy định của Luật hiện hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thương, than bùn và giấy phép khai thác tận thu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng bỏ quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản ở những khu vực ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến của cả nước, ngoài khu vực dự trữ quốc gia. Đồng thời, bổ sung quy định thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các diện tích khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ không đủ điều kiện đưa vào quy hoạch khoáng sản chung của cả nước sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.

Về đề nghị phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với khoáng sản quy mô nhỏ (đá chẻ, đất san lấp, cát san lấp v.v...), công suất dưới 5.000m3/năm, hoạt động khai thác chủ yếu vì mục đích mưu sinh (Bình Định, KonTum, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lào Cai), Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng hoạt động khai thác khoáng sản có ảnh hưởng nhiều tới môi trường, tài nguyên khác, cần phải được quản lý chặt chẽ, thống nhất, vì vậy, không phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm giảm và đi đến chấm dứt tình trạng khai thác nhỏ lẻ, manh mún, gây tổn thất tài nguyên, hủy hoại môi trường như thời gian qua.

4. Về thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản
Về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tất cả ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành và các địa phương đều thống nhất như quy định trong Dự thảo Luật. Riêng ý kiến của Bộ Công Thương đề nghị chuyển thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng từ Bộ tài nguyên và Môi trường cho Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng đề nghị chuyển thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng từ Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật vì việc cho phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản phải giao cho cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản thực hiện; Nếu giao cho nhiều Bộ thực hiện việc cấp giấy phép khai thác sẽ không bảo đảm nguyên tắc thống nhất trong quản lý tài sản. Mặt khác với tính đa công dụng của khoáng sản,  trong một khu vực có khoáng sản có thể sử dụng trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp (ví dụ đá hoa trắng, caolin, fenspat v.v...) thì tổ chức, cá nhân đồng thời phải làm thủ tục ở hai Bộ để xin cấp hai giấy phép khai thác khoáng sản.

5. Về thẩm quyền lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

Về thẩm quyền lập quy hoạch khoáng sản, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản, đa số ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành và tất cả các địa phương đều thống nhất việc tập trung đầu mối lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Riêng ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tiếp tục giao trách nhiệm lập, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản như quy định hiện hành. 

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, nội dung quy hoạch khoáng sản trong Dự thảo Luật lần 4 trình Chính phủ đã phân định rõ gồm Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và Quy hoạch chế biến và sử dụng khoáng sản. Trong đó, Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thực chất là quy hoạch nguồn tài nguyên khoáng sản cho thăm dò, khai thác nhằm cung cấp khoáng sản đã khai thác cho hoạt động chế biến khoáng sản và các ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu khoáng (ví dụ: ngành công nghiệp luyện kim sử dụng khoáng sản kim loại; ngành sản xuất phân bón sử dụng quặng apatit, pirit; ngành xây dựng, giao thông sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cát thủy tinh, v.v…) còn Quy hoạch chế biến và sử dụng khoáng sản là công cụ quan trọng để định hướng ngành công nghiệp chế biến sâu khoáng sản trong nước, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, tinh quặng, góp phần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản hữu hạn của đất nước. 

Từ những nội dung nêu trên, Bộ tài nguyên và Môi trường đề nghị:

- Việc lập và trình phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đề nghị giao cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản - cơ quan quản lý thống nhất nguồn tài nguyên khoáng sản từ khâu điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến khâu thăm dò, đánh giá, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, khoanh định khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia, khu vực đấu giá hoạt động khoáng sản (các khu vực này đều phải được thể hiện trong Quy hoạch) chủ trì thực hiện, các Bộ quản lý ngành sản xuất có nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng sản sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trong quá trình lập Quy hoạch. Quy định này bảo đảm tính khách quan, thống nhất của nội dung quy hoạch, khắc phục những tồn tại trong công tác lập, tổ chức thực hiện Quy hoạch thời gian qua, đồng thời bảo đảm tính kịp thời trong việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khi công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản phát hiện các mỏ khoáng sản mới;

- Việc lập và trình phê duyệt Quy hoạch chế biến và sử dụng khoáng sản đề nghị giao Bộ Công Thương thực hiện đối với các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng; giao Bộ Xây dựng đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 

6. Về đề nghị bỏ giấy phép chế biến khoáng sản

Có một số góp ý đề nghị bỏ quy định cấp giấy phép chế biến vì đây là hoạt động đầu tư được Nhà nước khuyến khích đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu. Theo đó, khái niệm “chế biến khoáng sản” theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996 đã được lồng ghép vào khái niệm “khai thác khoáng sản”, khái niệm “chế biến khoáng sản” đã được mở rộng để phân biệt rõ giữa công đoạn phân loại làm giàu khoáng sản nguyên khai và hoạt động chế biến khoáng sản sau khai thác (thường được gọi là chế biến sâu khoáng sản). Đồng thời, đổi tên Chương IX từ “Chế biến khoáng sản” sang “Chế biến khoáng sản sau khai thác” để đúng với bản chất của khái niệm chế biến khoáng sản đã được mở rộng như đã nêu trên.
Với việc làm rõ và điều chỉnh khái niệm chế biến, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất đề nghị bỏ giấy phép chế biến khoáng sản và đưa thành hoạt động kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân tham gia chế biến khoáng sản phải tuân thủ nguyên tắc chế biến khoáng sản sau khai thác (Điều 69) cũng như điều kiện tham gia chế biến khoáng sản sau khai thác (Điều 70) như nội dung của Dự thảo Luật lần 4.
Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã điều chỉnh lại nội dung một số điều, khoản của Dự thảo Luật lần 3 cho phù hợp cụ thể là: lồng ghép nội dung Điều 2 vào Điều 1 thành Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng); bỏ 05 điều không phù hợp là: Điều 3 (Áp dụng pháp luật); Điều 10 (Nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản); Điều 21 (Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản ở khu vực quy hoạch các công trình cố định, khu dân cư tập trung); Điều 65 (Giấy phép chế biến khoáng sản); Điều 76 (Thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép chế biến khoáng sản). Trên cơ sở đó, Dự thảo Luật lần 4 đã bổ sung 10 điều, cụ thể: Điều 35 (Quy hoạch chế biến và sử dụng); Điều 37 (Lấy ý kiến và công bố Quy hoạch khoáng sản); Điều 38 (Tổ chức, cá nhân được tham gia thăm dò khoáng sản); Điều 42 (Điều kiện được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản); Điều 50 (Tổ chức, cá nhân được tham gia khai thác khoáng sản); Điều 52 (Điều kiện được xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản); Điều 69 (Nguyên tắc chế biến khoáng sản sau khai thác); Điều 70 (Điều kiện tham gia chế biến khoáng sản sau khai thác); Điều 76 (Khoanh định khu vực đấu thầu thăm dò - khai thác, đấu giá khai thác khoáng sản) và Điều 84 (Điều kiện chuyển tiếp).

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) kèm theo Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo lần 3 Luật Khoáng sản (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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